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Model No.M4000 BLOWER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001-1 183A91-3 Bộ vỏ ngoài 1 *

001-1 INC. 21 *

001-2 1830X3-8 HOUSING SET O 1

001-2 INC. 21

002 850V68-6 Bảng tên M4000 1

003 691284-7 Dây nguồn 0.75-2-2.0 1

004 682569-2 Chắn bảo vệ dây 8-85 1 *

004-1 682583-8 Chắn bảo vệ dây O 1

005 687124-5 Kẹp dây 1

006 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

008 643566-3 Ổ chổi than 5X8 2

009 B-80282 CARBON BRUSH SET CB-85A 1

010 650217-1 Công tắc 1

011 620187-8 Bo mạch FA11-02 1

012-1 455994-8 Vỏ bọc linh kiện bên trong 1 *

012-2 413E18-6 INNER HOUSING O 1

013 252103-8 Đai ốc khóa lục giác M5-8 1 *

013-1 252286-4 Đai ốc khóa vành lục giác M5-8 S 1

014 267294-2 Long đền đệm phẳng 5 1 *

015 240077-5 Cánh quạt 100 1

016 267240-5 Long đền đệm phẳng 8 1

017 210046-0 Bạc đạn 608ZZ 1

018 515863-6 Cụm lõi ứng điện 220V 1

018 INC. 17,19

019 210050-9 Bạc đạn 627ZZ 1

020 633798-0 Phần trường 220V 1

021-1 183A91-3 Bộ vỏ ngoài 1 *

021-1 INC. 1 *

021-2 1830X3-8 HOUSING SET O 1

021-2 INC. 1

023 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 8

A01 418919-3 Vòi phun góc 1

A02 418920-8 Khớp nối 1 *

A03 421905-5 Vòi phun 1 *

A03-1 122D91-6 NOZZLE ASSEMBLY S 1

C10 418920-8 Khớp nối 1


